
Thø 
ngµy

Buæi/
líp

§D CQ K9A
(32)

§D CQ K9B
(32)

§D CQ 
K10A
(29)

§D CQ 
K10B
(29)

§DCQ K10C
(29)

§D                 
VLVH                   

K10
(29 )

DS CQ 
K9
(39)

DS CQ K10
(29)

DSVL
VH K6

(29)

Y sü K5A
(36)

Sáng
GDTC

Cn.Cường                          
Nhà ña năng

Chính trị                        
Cn Lê                          
PA1

7/8
TTBV

7/8
TTBV

CSNBCC&TC                        

Cn Toàn                       
PA2  

(2/7)
THỰC

ÔN
HD-DL(1)

Ds.Vân
PB3

(2/8)
THỰC

THYHCT
T1.Bs.Phi

PTHYHCT

Chiều
KSNK                       

Cn Toàn                        
PA2

KSNK                       
Cn Lan                      

PA5
TTBV TTBV

GDPL
Cn.Thủy

PB2                      

GDPL
Cn.Thu

PB3

Sáng
Chính trị                        

Cn Lê                          
PA1

YHCT                      
Bs.Phi                     
PB2

TTBV TTBV
CSNBCC&TC                        

Cn Năm                      
PA2  

TẾ THI

THHD-DL(1)                                
T2.Ds Vân
THHPT(2)
T1.Ths.ðào                                

TẾ

Chiều
GDTC

Cn.Cường                        
Nhà ña năng

KSNK                       
Cn Lan                      

PB2
TTBV TTBV

NN                        
Cn Tâm                              

PB3

Chính trị                        
Cn Thủy                         

PB5

Sáng
KSNK                       
Cn Lan                      

PA3

Chính trị                    
Cn.Lê                    
PB3

TTBV TTBV
SKTE

Cn.Tâm
PA5

TỐT HỌC

THHD-DL(1)                                
T1.Ds Vân
THHPT(2)
T2.Ths.ðào                                

Chiều
Chính trị                    

Cn.Lê                    
PB2

KSNK                       
Cn Năm                         

PA2
TTBV TTBV

CSNBCC&TC                        

Cn Toàn(2Tñầu)                       
GDPL(2T sau)

Cn.Thủy
PB5 

TỐT
THYHCT
T2.Bs.Phi

PTHYHCT

Sáng
YHCT                      
Bs.Phi                     
PB5

Chính trị                        
Cn Lê                          
PB2

TTBV TTBV
NN                             

Cn Thủy                            
PA5

NGHIỆP KỲ
Chính trị                                  
Cn.Thủy                                 

PA4

GDTC                     
Cn.Cường                      

Nhà ña năng

Chiều
Chính trị                      

Cn Lê                         
PB2

GDTC
Cn.Qúy                       

Nhà ña năng
TTBV TTBV

CSNB Nội(2)
Cn.Lan

PA3

THDược liệu                                
T2.Ds Vân
THHPT(2)
T1.Ths.ðào                                

NGHIỆP

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Thứ 2                              
15/04

Thứ 4                              
17/04

Thứ 3                              
16/04 

NGHỈ LỄ GIỖ

CN
21/04

Thứ 6                              
19/04

 Së y tÕ Qu¶ng B×nh
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lÞch d¹y vµ häc

Ghi chó

Thứ 7                              
20/04

- Thứ 2 (15/04): + 7h00 Chào cờ (Lớp ðDCQK9A trực nhật ) tại Nhà ña năng          

Thứ 5                              
18/04



Y sü K5B
(36)

Y sü                 
K5C
(40)

Y sü K5D                               
(40)

Y sü K6A                                
(29)

Y sü                    
K6B                                           
(29)

Y sü                    
K6C                                
(29)

Y sü                    
K6D                              
(29)

Hé sinh K6
(40)

Y TÁ 
K11

DƯỢC TÁ
K10

GDTC                     
Cn.Qúy                     

Nhà ña năng

THTin học                         
T2Cn Thọ                    
PTHTin

THKNGT                           
T2Cn Việt                       
T1.Cn.Linh
PTHDPCð

THSKSS                            
T1.Cn Tâm 
T2. Cn Huệ                            
PTH Sản

Bệnh TN-XH                             
Bs.Lộc                          
PB2

NN                          
Cn Tâm                             

PA5

NN                            
Cn Thủy                              

PB5

THYHCT
T1.Bs.Phi

PTHYHCT

BCK                         
GV.Mời                       

PA1

THTin học                         
T1Cn Thọ                    
P.THTin

TC-QLYT                             
GV.Mời                          

PA4

SKSS                             
Cn Tâm                             

PA3

THKNGT                           
T1Cn Việt                       
T2.Cn.Linh
PTHDPCð

THSKSS                            
T1.Cn Huệ
T2.Cn Huế                             
PTH Sản

THTin học                         
T1Cn Hưng                   
P.THTin

THSKSS                            
T1.Cn Tâm
T2.Cn Huệ                            
PTH Sản

THKNGT                           
T2Cn Việt                       
T1.Cn.Linh
PTHDPCð

NN
Cn.Bích

PA3

Bệnh TN-XH                             
Bs.Lộc                          
PA5

GDTC                     
Cn.Qúy                        
Nhà ða 

năng

GDPL
Cn.Thu

PB6

THTin học                         
T2Cn Thọ                    
P.THTin

SKSS                             
Cn.Huệ                            

PA3

TC-QLYT                             
GV.Mời                          

PA1

SKSS                            
Cn.Tâm

PA2

KNGT
Cn.Linh                           

PA5

THPHCN                             
T1.Bs.Phi                              

PTHYHCT

Chính trị                        
Cn Thủy                         

PB2

THTin học                         
T2Cn Hưng                   
P.THTin

THSKSS                            
T2.Cn Huệ
T1.Cn Huế                             
PTH Sản

KNGT
Cn.Linh                           

PA4

QLTCYT
Cn.Sáu
PA2

Bệnh TN-XH                             
Bs.ðức                          

PA1

THPHCN                             
T1.Bs.Phi                              

PTHYHCT

BCK                         
GV.Mời                       

PA3

TC-QLYT                             
GV.Mời                          

PA5

SKSS                            
Cn Tâm                            

PA4

THKNGT                           
T1Cn Việt                       
T2.Cn.Linh
PTHDPCð

SKSS                            
Cn.Huệ

PA1

GDPL
Cn.Thu

PB3

THKNGT                           
T2Cn Việt                       
T1.Cn.Linh
PTHDPCð

THSKSS                            
T2.Cn Huệ
T1.Cn Tâm                             
PTH Sản

Bệnh TN-XH                             
Bs.Lộc                          
PA1

QLTCYT
Cn.Sáu
PA2

THYHCT
T2.Bs.Phi

PTHYHCT

SKSS                            
Cn.Tâm

PA2

TC-QLYT                             
Cn.Sáu                         
PA1

THSKSS                            
T2.Cn Huế
T1.Cn Huệ                             
PTH Sản

THKNGT                           
T1Cn Việt                       
T2.Cn.Linh
PTHDPCð

KTKTmôn
GPSL
8h00
PA1

Dược liệu
Ds.Vân

PC1

KTKTmôn
DDVSATTP

14h30
PA1

Dược liệu
Ds.Vân

PC1

KTKTmôn
TLGDSK

8h00
PA1

TH.SDT
Ds.Yến

PTHDược

KTKTmôn(L2)

Thuốc thiết yếu
14h30
PA1

KTKTmôn(L2)

Viết ðTT
14h30
PA1

Bs. Hương

THCSBMSð                             
T2Cn Huế                            
PTHSản

Hé sinh K7
(29)

DSKHHGð                             
Cn Huế                            

PA4

THDSKHHG ð                             

T2Cn Huế                            
PTHSản

(ðã ký)

Quảng Bình, ngày 12/04/2013
KT. HI ỆU TRƯỞNG

  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

THCSBMSð                             
T1Cn Huế                            
PTHSản

Tõ ngµy 15/04/2013 ®Õn ngµy 19/04/2013

lÞch d¹y vµ häc


